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Hệ thống thương mại Biển Đông là một trong những mạng lưới giao thương đóng vai trò quan trọng đối với việc kết nối các nền kinh tế trong khu vực và giữa khu vực với các nước trên thế giới. Không chỉ ở giai đoạn hiện nay, khi mà vấn đề chủ quyền trên Biển Đông đang bị xáo trộn, các nước trong khu vực và trên thế giới mới quan tâm đến mạng lưới thương mại này, mà đã từ lâu trong lịch sử, từ thế kỷ thứ XVI – thế kỷ của các cuộc phát kiến địa lý mang lại bước đột phá cho ngành đi biển, thì Biển Đông đã được xem là điểm mấu chốt trong “mạng lưới thương mại nội Á”. Vào thời điểm đó, Việt Nam  đã được các nước phương Tây nhìn nhận không những là nước có vị trị địa chính trị mà còn giữ vị trí địa kinh tế đối với khu vực Đông Nam Á nên  các Công ty Đông Ấn phương Tây thời cận đại đã chọn Việt Nam vừa là trạm trung chuyển, vừa là nơi xây dựng các thương điếm.  

Với cách tiếp cận trên, bài viết tập trung phân tích và  nhận diện vai trò của Việt Nam trong hệ thống thương mại Biển Đông thế kỷ XVI – XVIII nhằm góp phần tái khẳng định vị trí của Việt Nam – vị trí đã được lịch sử ghi nhận để tháo gỡ một số vướng mắc về chủ quyền trên biển, trong bối cảnh hiện nay khi mà những tranh chấp về chủ quyền trên Biển Đông đang diễn ra gay gắt.  

1. Hệ thống thương mại Biển Đông thời cận đại 

Trước thế kỷ thứ XV, khi giao thương Đông – Tây chưa được biết đến như hệ thống thương mại chính của nền thương mại toàn cầu, thì việc giao lưu buôn bán trong khu vực châu Á đã được tiến hành trên Biển Đông. Bằng chứng là các thương gia người Hoa và người Nhật đã theo đường biển vào buôn bán ở Việt Nam. Biển Đông đã tham gia vào dòng hải thương của con đường tơ lụa trên biển, mà theo nhà nghiên cứu Chử Bích Thu trong bài viết đăng ở Việt Nam trong hệ thống thương mại châu Á thì con đường tơ lụa trên biển có từ thời nhà Hán. Chính con đường buôn bán trên biển đã tạo cho Biển Đông một vị trí quan trọng trong dòng hải thương nội khu vực. Cho đến trước thế kỷ thứ XV, các tuyến hải thương quốc tế nối Trung Quốc và các thị trường phương Nam chủ yếu đi qua khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam vì thế mà có vị trí hết sức quan trọng. Trong ghi chép của của các thủy thủ và thương nhân ở các thế kỷ trước XV, vùng biển Nam Trung Hoa qua Vịnh Bắc Bộ xuống vùng bờ biển Champa có tên gọi là “Giao Chỉ Dương”, vùng biển này đã tham gia tích cực vào các hoạt động buôn bán trên biển.

Đến thế kỷ thứ XV, đây được xem là thế kỷ khám phá của hai quốc gia Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha – hai quốc gia mạnh lúc bấy giờ. Bồ Đào Nha là những người đã vẽ bản đồ đầu tiên của châu Phi và con đường đi bằng thương thuyền xuống vùng biển phía Nam châu Phi. Năm 1498, Vasco de Gama vòng qua mũi Hảo Vọng và đã đến được Ấn Độ. Sau khi con đường này được khai thông, các tàu bè lớn có khả năng đi từ châu Âu đến châu Á, nơi mà trong hiểu biết của những thương gia phương Tây, đó là xứ sở của nhiều hương liệu và gia vị. Trong khi đó, người Hồi giáo đã độc chiếm con đường buôn ở Iran qua Địa Trung Hải, nên để chiếm được hương liệu, người Bồ Đào Nha phải thông qua môi giới trung gian là các lái buôn người Ả Rập. Điều đó đã làm cho giá cả các mặt hàng mà người châu Âu mua về tăng cao gấp nhiều lần so với mua trực tiếp từ các nước Đông Nam Á. Đó là một trong những nguyên nhân trực tiếp thúc đẩy người Tây Ban Nha và người Bồ Đào Nha tìm đường sang phương Đông.. Theo sự phân chia của giáo hoàng La Mã với Hiệp ước Tordesilas năm 1494, Tây Ban Nha chinh phục về phía Tây bán cầu, còn Bồ Đào Nha chinh phục về phía Đông bán cầu. Theo đó, Bồ Đào Nha đã tấn công, đánh chiếm các vùng ở Viễn Đông để thiết lập các thương điếm buôn bán trên biển. Biển Đông vì thế đóng vai trò quan trọng cho người Bồ Đào Nha trong việc thiết lập “mạng lưới thương mại nội Á” (Inter- Asia)
, nối liền các căn cứ điểm trọng yếu mà người Bồ đã thiết lập với phương Đông.

Cụ thể là vào năm 1550, người Bồ đã thiết lập con đường buôn bán trên biển giữa các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Malaya và Indonesia với nhau  Thường xuyên nhất là các chuyến tàu đi từ Malacca đến Macao, từ Hội An đi Macao, từ Hội An đi Malaya
, vì hành trình này rút ngắn được khoảng cách cũng như thời gian. Cụ thể  như tàu đi từ Hội An đến Macao chỉ mất 9 ngày, từ Hội An đi Malacca mất 20 ngày. Ngoài các chuyến tàu thường xuyên trên, thì phần lớn các chuyến tàu buôn của Bồ Đào Nha từ Ấn Độ đi Nhật Bản, đi Trung Quốc đều đi qua Biển Đông bởi lẽ các thương gia cho rằng, đi  qua Biển Đông lặng gió và an toàn. Vì lý do đó, mà Biển Đông trở thành con đường đi chính yếu trong mạng lưới thương mại của các thương gia Bồ Đào Nha ở phương Đông từ sau các cuộc phát kiến địa lý đến thế kỷ thứ XVII.

Đến nửa sau thế kỷ thứ XVII, khi các thương thuyền Bồ Đào Nha không còn chiếm vị trí độc quyền ở phương Đông, cùng với sự nổi lên của các Công ty Đông Ấn Hà Lan, Công ty Đông Ấn Anh đã góp phần gia tăng tuyến hàng thương mại ở Biển Đông. Hai mặt hàng quan trọng đươc sử dụng trong buôn bán  trao đổi thời bấy giờ là bạc nén và tơ lụa đã được các thương lái vận chuyển từ Nhật Bản đi Hội An, từ Hội An đi Trung Quốc..  

Tiếp sau Anh và Hà Lan, đến cuối thế kỷ XVII, người Pháp cũng cố gắng thiết lập ảnh hưởng của mình ở phương Đông trong đó Đông Dương là địa điểm được người  Pháp lựa chọn, và dĩ nhiên Biển Đông lại một lần nữa tham gia vào hệ thống thương mại mà người Pháp muốn có ở Viễn Đông. 

 Qua việc phát hiện các con tàu đắm ở Việt Nam trong thời gian gần đây  như việc tìm thấy các con tàu đắm ở Cù Lao Chàm, tàu đắm Hòn Dầm niên đại cuối thế kỷ XV, tàu đắm Bình Thuận (1573 – 1620), tàu đắm Hòn Cau (1690), tàu đắm Cà Mau (1723 – 1735)… với nhiều loại hàng hóa, cho thấy Biển Đông đã tham gia vào dòng chảy thương mại thời cận đại. 

Rõ ràng là thế kỷ thứ XVI – XVIII, thương mại Biển Đông là con đường chính nối liền các trung tâm thương mại lớn mà các thương gia phương Tây đã thiết lập ở phương Đông, và cả thương mại trong nội khu vực. Chính trong bối cảnh đó, Việt Nam đã đóng vai trò vừa là trạm trung chuyển cho các chuyến hải thương, vừa là cứ điểm dừng chân xây dựng các thương điếm mà Công ty Đông Ấn đã chọn lựa. Các thương nhân phương Tây trên hành trình tìm đến phương Đông huyền bí và giàu có, ngay từ thế kỷ thứ XVI, họ đã nhận diện Việt Nam là một cứ điểm trọng yếu, là một trung tâm thương mại châu Á, từ đây có thể xác lập những bước tiến trong việc xâm nhập châu Á lục địa. 

2. Vai trò của Việt Nam trong hệ thống thương mại Biển Đông thời cận đại

2.1. Việt Nam trong vai trò là trạm trung chuyển trên các dòng hải thương khu vực và quốc tế. 

Theo Hoàng Anh Tuấn trong Người Việt với biển, tác giả cho rằng trước thế kỷ XV, gốm sứ Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong các dòng hải thương, điều đó được khẳng định thông qua các con tàu đắm được khai quật tại khu vực phía nam miền Trung Việt Nam. 

Nhưng đến đầu thế kỷ XVI, khi người Bồ đến và xâm nhập vào Ấn Độ, cụ thể tại Goa (1510), đến Malacca (1511), sau đó tìm đến Trung Quốc và Nhật Bản, thì cấu trúc hải thương quốc tế khu vực Biển Đông đã có nhiều thay đổi. Thay vì trước đây, gốm sứ Việt Nam là mặt hàng chính trong các chuyến đi biển, thì việc Công ty Hoàng gia Bồ Đào Nha (Estado da Inda) xây dựng mạng lưới thương mại liên Đông Á đã lôi kéo sự thu hút thương mại từ Việt Nam đến Goa, Macao và Malacca, từ đây Việt Nam là trạm trung chuyển, hay là trạm dừng chân của các chuyến hàng đi biển ,vì thế con đường hải thương từ Malacca đến Trung Quốc và Nhật Bản có lộ trình sát bờ biển Việt Nam
. Điều cần nhận thấy là khi đi qua vùng biển Việt Nam, hai địa điểm mà các thương nhân thường chọn để dừng chân là Côn Đảo và Cù Lao Chàm. Qua một số tư liệu của người Bồ Đào Nha  trong sách Les Portugais sur les cotes du Viet-Nam et du Champa (Người Bồ Đào Nha thâm nhập Việt Nam và Champa của Pierre-Yves Manguin) cho thấy người Bồ Đào Nha đến Cù Lao Chàm khoảng năm 1516 “ Sau lần tiếp xúc đầu tiên với người Chăm và người Việt vào năm 1516, một « sự khám phá » chính thức với Đàng Trong đã được tiến hành vào năm 1523.
 Họ di chuyển theo hành trình của gió mùa, từ tháng 3 đến tháng 9 là sáu tháng gió thổi từ Nam lên Bắc, từ tháng 9 đến tháng 12 là ba tháng gió thổi từ Bắc xuống Nam, đó chính là hải trình của các đoàn thuyền buôn
. 
Việt Nam từ chỗ đóng vai trò là dòng chảy chính của hoạt động thương mại biển khu vực Đông Nam Á đến việc là trạm dừng chân để trung chuyển hàng hóa, là do các nguyên nhân sau.đây: Thứ nhất, mặt hàng chính trong việc buôn bán giữa các thương gia nước ngoài với Việt Nam, ngoài trầm hương và ngà voi được ghi trong Phủ Biên tạp lục, thì mặt hàng mà các thương nhân rất quan tâm đó là gốm sứ. Nhưng từ sau thế kỷ thứ XV, mặt hàng gốm sứ của Việt Nam đã có những suy giảm “mậu dịch gốm sứ quốc tế đã có sự thay đổi mạnh từ giữa thế kỷ XVI và tác động không nhỏ đến Đại Việt. Nếu như chính sách Hải cấm của nhà Minh trong các thế kỷ XIV và XV đã tạo điều kiện rất lớn cho gốm sứ Đông Nam Á (gốm hoa nâu và Chu Đậu của Đại Việt, gốm Gò Sành của Chămpa, gốm Sawankhalok của Siam…) phát triển và chi phối luồng gốm sứ thương mại khu vực quốc tế, việc bãi bỏ chính sách đóng cửa của nhà Minh vào năm 1567 đồng thời đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên gốm sứ thương mại Đông Nam Á sau khi gốm sứ Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường
.

Thứ hai, Bồ Đào Nha vào phương Đông cùng với việc xác lập hệ thống thương mại Bắc – Nam ở khu vực Biển Đông và biển Nam Trung Hoa, việc Tây Ban Nha xâm nhập Philippines định cư buôn bán ở đây, và việc thương nhân Trung Quốc, điển hình là thương nhân Phúc Kiến, khai mở và phát triển mạnh mẽ tuyến hải thương nam Trung Quốc – Philippines – Đông Nam Á đã làm thay đổi cấu trúc dòng hải thương khu vực. Do đó, Việt Nam giai đoạn này trở thành trạm trung chuyển trong các chuyến hành trình đi biển Bắc – Nam và ngược lại. 

Thứ ba, là nguyên nhân nội tại của Việt Nam, chính quyền phong kiến không còn vững mạnh để bảo hộ cho các hoạt động buôn bán. Việc nhà Mạc lên nắm quyền thay thế nhà Lê cùng với những mâu thuẫn trong nội bộ, và sau đó lá ự nắm quyền của chính quyền Lê – Trịnh đã làm cho Việt Nam giảm dần vai trò trong dòng hải thương Biển Đông vào thế kỷ XV – XVI. 

2.2. Việt Nam đóng vai trò là nơi xây dựng các thương điếm từ giữa thế kỷ XVII đến XVIII.

 Nếu như vào các thế kỷ XV – XVI, Việt Nam là trạm trung chuyển cho các đoàn thuyền buôn ngang qua Biển Đông, thì đến thế kỷ XVII, Việt Nam đã là nơi xây dựng các thương điếm sầm uất của những thương gia nước ngoài, của cả phương Tây (Công ty Đông Ấn Anh và Hà Lan, muộn hơn là Pháp) và phương Đông (người Hoa và người Nhật). 
Một số thương điếm tiêu biểu mà các thương nhân đã xây dựng ở Việt Nam vào thế kỷ XVII, như thương điếm Thăng Long – Kẻ Chợ của thương nhân Hà Lan, Phố Hiến (Domea) của Anh, về sau Pháp kế thừa; thương cảng Faifo (Hội An) của người Hoa và người Nhật. Trong đó, Thăng Long – Kẻ Chợ là trung tâm thương mại của Hà Lan và Anh ở Đàng Ngoài, khi Công ty Đông Ấn Hà Lan (1601) và Công ty Đông Ấn Anh (1600) thành lập, họ đã đến Đàng Ngoài và buôn bán tại đây. Kẻ Chợ là các phố ở kinh thành Thăng Long, đây là thương điếm sầm uất bậc nhất lúc bấy giờ. Người Hà Lan và người Anh đã lấy nơi này làm trung tâm giao thương với chúa Trịnh. Chúa Trịnh đã tạo điều kiện thuận lợi để các thương nhân được hoạt động tại khu vực này. Nhờ sự phát triển của Kẻ Chợ - Đàng Ngoài mà nền sản xuất hàng hóa của Đại Việt của chúa Trịnh trở nên đa dạng, phong phú. Những mặt hàng vừa xuất khẩu để các thương nhân nước ngoài mang về theo các thuyền buôn. Ngược lại các chúa Trịnh cũng mua được các mặt hàng từ thương điếm này. 

Phố Hiến và Domea là hai nơi mà các thương nhân các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Siam và phương Tây thông qua các Công ty Đông Ấn Hà Lan, Công ty Đông Ấn Anh, Công ty Đông Ấn Pháp… đến  để tiến hành các hoạt động buôn bán, thiết lập cơ sở thương mại. 
Cùng với hệ thống cảng biển và cảng cửa sông, việc hình thành hệ thống cảng sông nằm sâu trong đất liền không chỉ cho thấy những chuyển biến mạnh mẽ của nền kinh tế trong nước mà còn thể hiện chính sách kinh tế tự chủ, tương đối khoáng đạt của chính quyền Lê - Trịnh Đàng Ngoài. Sự phát triển của hệ thống cảng sông đã dẫn đến sự chuyển dịch một bộ phận của trung tâm mậu dịch Đàng Ngoài từ các cảng biển vào sâu trong đất liền, gần kề với kinh đô Thăng Long, các vùng kinh tế và làng nghề
.

Do có vị trí tương đối thuận lợi, lại chỉ cách thành Thăng Long (Kẻ Chợ), khoảng 50km, Phố Hiến đã thiết lập một mối quan hệ mật thiết với kinh đô Thăng Long và một số cảng biển, trung tâm kinh tế khác của khu vực. Nằm ở khu vực ngã ba sông Thái Bình, sông Luộc, Đò Mè, vùng Domea là một trong những cửa ngõ chính để đón nhận trực tiếp sản phẩm dệt, tơ lụa từ Kinh Bắc và gốm sứ của hệ thống lò nổi tiếng như Chu Đậu, Hợp Lễ, Mĩ Xá, Cậy, Ngói, Lão… Domea đã từng đóng vai trò quan trọng là một cảng tiếp nhận và luân chuyển hàng hóa chính yếu của hệ thống thương mại Đàng Ngoài. Từ khu vực này, hàng từ tàu buôn phương Tây (trong đó có cả vũ khí, tiền đồng và bạc…) và một số quốc gia châu Á đã được chuyển lên Phố Hiến, Thăng Long… để đổi lấy và nhận về những sản phẩm nổi tiếng của các làng buôn, hàng thủ công, nguồn lâm thổ sản phía Bắc.

Cũng giống như Phố Hiến, Domea là một cảng thị mở, không có thành quách, hào lũy bao bọc như những cảng thị khác. Cuộc sống của cư dân vùng cảng sông gắn bó với những biến đổi tự nhiên và hoạt động kinh tế diễn ra trong mạng lưới giao thương đa chiều. Vào những thế kỷ XVI - XVII, Phố Hiến và Domea là những tiền cảng của Thăng Long, có sự phân chia rõ rệt chức năng trong giao lưu quốc tế và hoạt động của Đàng Ngoài. Phố Hiến không có quy mô lớn như Thăng Long nhưng cũng là nơi có nhiều người dân và thợ thủ công sinh sống “Người Đàng Ngoài biết nhiều nghề thủ công buôn bán vì thế có rất nhiều thương nhân và thợ thủ công như: thợ rèn, thợ mộc, xẻ, tiện, dệt, gốm, thợ vẽ, người đổi tiền, thợ làm giấy, làm sơn mài, đúc chuông… Đổi tiền là một ngành kinh doanh thật sự ở đây, việc này do phụ nữ đảm nhận, họ rất khéo léo và thành thạo nghề nghiệp”
. Domea được xem là tiền cảng của Phố Hiến với chức năng điều tiết hàng hóa và đảm đương kiểm soát vùng cửa sông. Những hoạt động giao dịch đã được thực hiện ngay ở khu vực trước cửa sông, trước khi tàu thuyền vào sâu trong các nội địa. 

Ngoài phố Hiến và Domea oqr miền Bắc thì Hội An (Faifo) là một đô thị, thương cảng ở miền Trung hình thành vào cuối  thế kỷ XVI - XVII. Nằm bên bờ sông Thu Bồn, Hội An có vị trí giao thương thuận tiện giữa miền thượng du và đồng bằng Quảng Nam. Hội An rất gần với cửa biển Đại Chiêm và không xa dinh trấn Quảng Nam, thủ phủ thứ hai của Đàng Trong. Theo những ghi chép của giáo sĩ Christophoro Borri thì trong khu vực quản lý của chúa Nguyễn có đến khoảng 60 cảng. Hội An khi đó thuộc Quảng Nam, Christiphoro nhận xét rằng: “Đây là cảng đẹp nhất có nhiều sản vật quý hiếm mà tất cả những người ngoại quốc đều ghé thăm”. Về hoạt động ngoại thương, C.Borri cũng ghi lại: “Người Trung Quốc và người Nhật Bản là những người làm thương mại chính yếu ở xứ Đàng Trong tại một phiên chợ họp hằng năm ở một hải cảng và kéo dài chừng khoảng bốn tháng. Người Nhật chở trên thuyền của họ giá trị bằng bốn đến năm triệu bạc, còn người Trung Quốc chở trong thuyền của họ rất nhiều thứ lụa mịn và nhiều thứ hàng hóa khác của xứ họ”
.

Ngoài việc đến đây buôn bán, người Nhật còn là môi giới, phiên dịch cho các lái buôn nước khác trong dịch vụ thương mại người Việt. Tuy nhiên, từ giữa thế kỷ XVII, do chính sách “tỏa quốc” của chính quyền Mạc Phủ, vai trò của thương nhân Nhật Bản ở Hội An giảm dần, nhường chỗ cho thương nhân người Hoa.

Như vậy, sự thịnh đạt của thương cảng Hội An không chỉ là do có vị trí địa lý thuận lợi mà còn là sự phong phú của các nguồn tài nguyên khoáng sản như kim loại và trữ lượng lâm sản. Ngoài ra, vùng núi còn là nơi sinh sống của voi, tê giác  là những sản phẩm quý hiếm được các thương nhân châu Âu ưa chuộng.. Khu vực phụ cận Hội An cũng có những sản phẩm như đường phèn, hồ tiêu đặc biệt là yến sào. Hội An thật sự là nơi tập trung các đặc sản quý hiếm được thương nhân nhiều nước thèm muốn
.

Ngoài những thương điếm tiêu biểu mà thương nhân nước ngoài xây dựng ở Việt Nam vào những thế kỷ XVII – XVIII, thì dọc các cảng biển kéo dài từ Bắc vào Nam, đều diễn ra các hoạt động buôn bán giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và quốc tế thông qua con đường buôn bán trên Biển Đông. Nhờ đó, Việt Nam đã hình thành một hệ thống cảng biển dọc từ Bắc vào Nam để hòa nhập vào quá trình bùng nổ thương mại thời cận đại cũng như  của quá trình giao lưu Đông – Tây.

3. Một vài nhận xét, kết luận
Có thể khẳng định, thời kỳ cận đại, đã hình thành một hệ thống thương mại  nối liền Đông – Tây, và Biển Đông là dòng chảy không thể thiếu trong các chuyến hải thương. Biển Đông đóng vai trò nối liền các trung tâm thương mại Bắc – Nam mà các thương gia trong khu vực cũng như quốc tế đã xây dựng ở Trung Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á.

Qua việc phát hiện các con tàu đắm ven bờ biển Việt Nam, cho thấy vùng biển thuộc sự quản lý của Việt Nam đã từng diễn ra các hoạt động thương mại rất sôi động, đặc biệt là buôn bán gốm sứ.

Dựa trên dòng chảy của các chuyến thuyền đi biển, người phương Tây đã  xác định một số đảo thuộc chủ quyền Việt Nam ngay từ thời cận đại, bằng chứng là họ đã dừng lại các đảo của Đại Việt để cung cấp thêm củi đốt, lương thực và nước ngọt. Đồng thời với điều đó, Việt Nam đã tham gia vào các hoạt động buôn bán như một mắt xích không thể thiếu trong mạng lưới thương mại châu Á.

Từ chỗ Việt Nam giữ vai trò là trạm trung chuyển trên con đường buôn bán thương mại khu vực và quốc tế thế kỷ XV, XVI đến chỗ thiết lập các thương điếm  thế kỷ XVII, XVIII đã chứng tỏ vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Điều này rất đúng với nhận định của nhà nghiên cứu trần Đình Gián trong công trình Địa lý Việt Nam khi cho rằng “vị trí của Việt Nam càng nổi rõ như một điểm tiếp tuyến trên con đường giao thông quốc tế huyết mạch từ Viễn Tây sang Viễn Đông, theo đường biển liên đại dương, gần như con đường dài nhất và cơ bản nhất vòng quanh địa cầu (từ Đại Tây Dương qua Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương) nối liền các khối nhân loại đông đúc nhất và năng động nhất
”, Việt Nam đã lấy lại vị trí của mình, và trở thành nơi xây dựng các trung tâm thương mại ven biển, đóng góp vào sự sôi động của thương mại Biển Đông thời cận đại. 
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